
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 39 Từ ngày/From 11/05/2026 đến ngày/To 15/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

11/05/2026 
1  HS NGHỈ HỌC – GV CHẤM BÀI TẬP TRUNG  

Thứ Ba 
Tuesday 

12/05/2026 

1 Toán Ôn tập chương 8 
Vở, SGK Toán, bút, 
thước. 

2 Toán Ôn tập chương 8 Vở, SGK Toán, bút, 
thước. 

3 Math Ôn tập tổng hợp (Comprehensive review) 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và 
mang theo vở ghi từ 
vựng. 

4  English E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 

5 English E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 

6 GDĐP (STEAM PBL) Steam: Exam  Survival Kit  

7 GDĐP (STEAM PBL) Steam: Exam  Survival Kit  

8 KHTN Ôn tập  

9 KHTN Ôn tập  

Thứ Tư 
Wednesday 
13/05/2026 

1 Ngữ Văn Tổng ôn tập SGK, vở, dụng cụ học tập 

2 Tự học/ Ôn tập   

3 GTS Dự án giá trị Trung thực Học sinh chuẩn bị giấy, 
bút, kéo. 

4  English (Expat) E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 

5 English (Expat) E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 



  

 

 

 

6 Âm nhạc Dựng bài biểu diễn Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Dựng bài biểu diễn Mang SGK,bình nước 

8 Mỹ thuật Chủ đề: Kỳ nghỉ hè của em Đem giấy, bút chì, 
màu,tẩy, chuốt chì. 

9 Mỹ thuật Chủ đề: Kỳ nghỉ hè của em 
Đem giấy, bút chì, 
màu,tẩy, chuốt chì. 

Thứ Năm 
Thursday 

14/05/2026 

1 Tin học - CN-KT Ôn tập  

2 Tin học - CN-KT Ôn tập  

3 Ngữ Văn Tổng ôn tập SGK, vở, dụng cụ học tập 

4  English E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 

5 English E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 

6 Ngữ Văn Tổng ôn tập SGK, vở, dụng cụ học tập 

7 Ngữ Văn Tổng ôn tập SGK, vở, dụng cụ học tập 

8 KHTN Ôn tập  

9 KHTN Ôn tập  

Thứ Sáu 
Friday 

15/05/2026 

1 LS&ĐL Ôn tập SGK, vở, dụng cụ học tập 

2 English (Expat) E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 

3 English (Expat) E8 & E6: Reveiw SGK, vở, dụng cụ học tập 

4  LS&ĐL Ôn tập SGK, vở, dụng cụ học tập 

5 LS&ĐL Ôn tập SGK, vở, dụng cụ học tập 

6 Đại sứ Học theo CLB đại sứ  

7 Đại sứ Học theo CLB đại sứ  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


